Phần 2. YÊU VẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Giới thiệu về dự án/dự toán mua sắm:
Tên dự án/dự toán mua sắm: Công tác vệ sinh môi trường, xử lý chất thải sinh hoạt, công tác chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, cây cảnh quan, tưới nước cho cây, rửa đường, phát cỏ khu vực trung tâm xã năm 2026.
Gói thầu: Gói thầu số 03: Cung cấp các dịch vụ Công ích VSMT theo yêu cầu.
Chủ đầu tư: Phòng kinh tế xã Pà Vầy Sủ.
Tư vấn Lập HSMT/đánh giá HSDT: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Minh Hưng Hà Giang.
Nguồn vốn đầu tư: Sự nghiệp môi trường năm 2026.
Địa điểm cung cấp dịch vụ: Xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang.
2. Giới thiệu về gói thầu:
- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Cung cấp các dịch vụ Công ích VSMT theo yêu cầu.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
3. Phạm vi công việc của gói thầu:
Cung cấp dịch vụ: Công tác vệ sinh môi trường, xử lý chất thải sinh hoạt, công tác chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, cây cảnh quan, tưới nước cho cây, rửa đường, phát cỏ khu vực trung tâm xã năm 2026.
4. Thời hạn hoàn thành: 12 tháng.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nhà thầu được bàn giao mặt bằng thực hiện công việc trong vòng 07 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.
Nhà thầu hoàn thành toàn bộ các công việc của gói thầu trong thời gian 12 tháng kể từ ngày hợp đồng được ký kết.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 
3.1. Yêu cầu công nhân kỹ thuật, máy móc, vật tư đối với từng công việc chuyên môn của gói thầu.
- Công tác quét dọn vệ sinh đường dạo .
+ Có đội ngũ công nhân lành nghề, am hiểu phạm vi duy trì thực hiện.
+ Lái xe điều khiển phương tiện có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ hoặc giấy phép lái xe tương ứng với từng loại xe vận hành.
- Công tác xử lý rác:
+ Có đội ngũ công nhân lành nghề, am hiểu phạm vi duy trì thực hiện.
+ Lái xe điều khiển phương tiện có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ hoặc giấy phép lái xe tương ứng với từng loại xe vận hành.
+ Có đầy đủ thiết bị, vật tư cho việc xử lý rác theo yêu cầu kỹ thuật.
+ Có đầy đủ đồ bảo hộ cho công nhân trực tiếp xử lý rác tại vị trí tập kết xử lý.
- Công tác duy trì hệ thống cây xanh, công viên, bồn hoa
+ Có đầy đủ máy móc thiết bị phục vụ công tác duy trì hệ thông cây xanh, duy trì các công viên vườn hoa: Máy cắt cỏ, máy bơm nước, xe tưới nước, máy cắt tỉa hàng rào, cưa cầm tay, cưa máy, xe cẩu tự hành, xe nâng, máy phun thuốc, máy thổi lá,…
+ Chăm sóc cây bóng mát, thảm cỏ, thảm màu, cây đường viền, cây cảnh ra hoa, cây cảnh trồng chậu, cắt tỉa cây cảnh tạo hình được chăm sóc cắt tỉa thường uyên đảm bảo luôn xanh tốt, cây hàng rào đường viền vuông thành sắc cạnh, hoa nở đúng thời vụ.
+ Theo dõi và kịp thời đốn hạ cây chết, cây nguy hiểm, cây sâu bệnh và trồng bổ sung cây xanh đảm bảo yêu cầu.
+ Cắt tỉa kịp thời các cành cây trên đường phố, trong công viên trước mùa mưa bão đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân
+ Giải tỏa kịp thời các cây gãy đổ sau mưa bão.
+ Hoa trồng chậu trang trí luôn được duy trì, thay thế đảm bảo xanh tươi đẹp mắt và đổi mới sau mỗi đợt trang trí.
+ Các công viên luôn được quét, thu gom rác, vệ sinh sạch sẽ.
- Công tác chỉnh trang đô thị thường xuyên (thay hoa, sơn chậu ly hoa..):  Thay hoa, sơn chậu ly hoa phục vụ các ngày lễ, Tết đảm bảo phải hoàn thành xong trước ngày lễ, tết diễn
3.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể đối với từng công việc của gói thầu
- Công tác quét dọn vệ sinh đường dạo, duy trì bể:
Duy trì vệ sinh đường dạo phải thực chiện đủ chiều dài, diện tích tuyến đường, số lần thực hiện theo quy định. 
Vệ sinh, quét dọn rác thải không để tồn rác trong ngày, thực hiện dọn dẹp sạch sẽ, không để rác thải lưu cữu trong ngày tại các điểm tập chung xe gom rác 3 bánh đẩy tay 
Duy trì bể theo quy định hoặc khi chủ đầu tư yêu cầu 
- Công tác xử lý rác:
Đảm bảo phân loại, xử lý rác theo đúng quy trình, đúng kỹ thuật.
- Công tác duy trì cây xanh đô thị, công viên,bồn hoa
Chăm sóc, duy trì thường xuyên thảm cỏ: Phát bằng phẳng và xén
lề thảm cỏ, đảm bảo chiều cao cỏ bằng 5cm. Nhổ sạch cỏ tạp lẫn trong thảm cỏ, tỷ lệ lẫn cỏ tạp không quá 5%/tổng diện tích thảm cỏ.
Chăm sóc, duy trì bồn hoa, bồn cảnh lá mầu, cây hàng rào đường viền: Thực hiện tưới nước, cắt sửa hàng rào, đảm bảo độ cao, nhổ bỏ cỏ dại, trồng dặm cây bị chết. Đảm bảo đủ thành phần công việc, lượng nước tưới theo định mức,duy trì số lượng cây đúng mật độ, luôn phát triển bình thường.
Chặt hạ, tỉa cành, tẩy chồi, cây xanh bóng mát:Khi thực hiện phải đảm bảo an toàn về lao động, giao thông, các công trình hạ tầngđô thị, phù hợp với đặc điểm sinh trưởng của từng loại cây và đảm bảo mỹ quan đôthị.
- Công tác chỉnh trang thường xuyên; 
Thay hoa thời vụ: các loại hoa thay thế phải phù hợp với điều kiện thời tiết, mỹ quan đô thị và vào các ngày lễ, tết, yêu cầu công tác chỉnh trang đô thị của địa phương. Mật độ trồng hoa theo quy định
Quét vôi gốc cây: Thực hiện xong trước 5 đến 10 ngày của ngày Lễ diễn ra. Yêu cầu vệ sinh gốc cây trước khi quét vôi, quét vôi cao 1m tính từ mặt đất gốc cây lên thân cây. Sử dụng loại vôi tôi sạch, nồng độ.
3.3. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
- Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trong quá trình cung cấp dịch vụ và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường.
- Nhà thầu cung cấp dịch vụ, Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu cung cấp dịch vụ không tuân thủ các qui định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ cung cấp dịch vụ và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.
3.4. Yêu cầu về an toàn lao động
- Nhà thầu cung cấp dịch vụ phải lập các biện pháp an toàn cho người và côngtrình trong quá trình cung cấp dịch vụ. 
- Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trongquá trình cung cấp dịch vụ để mọi người biết và chấp hành. Ở những vị trí nguy hiểm trong quá trình cung cấp dịch vụ, phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.
- Nhà thầu cung cấp dịch vụ, Chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác an toàn lao động trong quá trình cung cấp dịch vụ. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ cung cấp dịch vụ. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Nhà thầu cung cấp dịch vụ có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các qui định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như công tác cắt tỉa cây xanh…thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.
- Nhà thầu cung cấp dịch vụ có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo qui định khi sử dụng lao động trongquá trình cung cấp dịch vụ.
- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu cung cấp dịch vụ và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức, xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo qui định của pháp luật. Đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không đảm bảo an toàn lao động gây ra.
3.5. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
Quản lý chất lượng cung cấp dịch vụ được thực hiện theo:
Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủvề Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ xây dựng về việc công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;
Căn cứ Quyết định số: 2252/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Hà Giang;
Căn cứ Quyết định 2101/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Hà Giang;
Căn cứ Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND xã Pà Vầy Sủ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026;
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
5.1. Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm.
- Nghiệm thu theo ngày bằng hình thức sổ nhật ký: Đơn vị cung ứng dịch vụ tự tổ chức ghi sổ nhật ký.
- Nghiệm thu tháng. Thời gian từ 01 đến ngày 05 tháng tiếp theo; Thời gian nghiệm thu tháng cuối quý thực hiện cùng thời điểm nghiệm thu hàng quý.
- Nghiệm thu thanh toán theo quý. Thời gian từ 01 đến ngày 05 tháng liền kề cuối quý.
- Nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, quyết toán A-B,
5.2. Giao nộp
- Sổ nhật ký: 01 quyển; 
- Biên bản nghiệm thu tháng: 07 bản;
- Biên bản nghiệm thu quý; Hồ sơ nghiệp thu hoàn thành quý:  07 bản;
- Hồ sơ Quyết toán A-B, Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng: 07 bản.

[bookmark: _GoBack]*Đính kèm: Bảng tiên lượng khối lượng công việc liên quan đến các dịch vụ theo yêu cầu HSMT.
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	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	ĐƠN  VỊ TÍNH
	KHỐI LƯỢNG
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	1
	3
	4
	5
	6
	7=5*6

	I
	Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công (5,84km * 365 ngày)
	 
	 
	 
	 

	 
	- Đoạn ngã 3 Kim đồng TL177 đến Km0 đến ngã 3 đường rẽ Bệnh viện: 1150m = 1,15 km
	1km
	         1,150 
	     365,00 
	         419,75 

	 
	 + Đường lên Đảng ủy - UBND xã: 300m = 0,3km
	1km
	           0,30 
	     365,00 
	         109,50 

	 
	+ Từ Km 0 -> ngã 4 Sân vận động: 750m = 0,75km
	1km
	           0,75 
	     365,00 
	         273,75 

	 
	   - Từ cầu Cốc Pài đến Ngã 4 Kim Đồng TL.177: 1200m = 1,2km
	1km
	           1,20 
	     366,00 
	         439,20 

	 
	 + Từ Km0 - đến Đền Thần Hoàng 900m  = 0,9km
	1km
	           0,90 
	     367,00 
	         330,30 

	 
	 + Đoạn vao Bệnh viện đa khoa : 300m  = 0,3km
	1km
	           0,30 
	     368,00 
	         110,40 

	 
	 + Đường Kim đồng : 890m  = 0.89km
	1km
	           0,89 
	     369,00 
	         328,41 

	II
	Công tác quét, gom rác trên đường phố bằng thủ công (18giờ hôm trước đến 06 giờ sáng hôm sau)
	 
	 
	 
	 

	1
	Quét đường: (6.390m * 2m * 2 bên) * 365 ngày) + (135m*45m*365 ngày) = 32.160m2
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Đoạn ngã 3Kim đồng TL177 đến Km0 đến ngã 3 đường rẽ Bệnh viện:: 1150m x 2m x 2 bên = 4.600m2
	m2
	         4.600 
	365,00
	1.679.000

	 
	 + Đường lên Đảng ủy - UBND xã, Nhà Công vụ: 300m x 2m x 2 bên = 1.200m2
	 m2 
	         1.200 
	365,00
	438.000

	 
	 + Từ Km 0 -> ngã 4 Sân vận động: 750m x 2m x 2 bên = 3.000m2
	m2
	         3.000 
	365,00
	1.095.000

	 
	 + Từ Km0 - đến Đền Thần Hoàng: 900m x 2m x 2 bên  = 3.600m2
	m2
	         3.600 
	366,00
	1.317.600

	 
	   - Từ cầu Cốc Pài đến Ngã 4 Kim Đồng TL.177: 1200m x 2m x2 bên = 4.800m2
	 m2 
	         4.800 
	365,00
	1.752.000

	 
	 + Đoạn vao Bệnh viện đa khoa : 300m x2m x 2 bên = 1.200m2
	 m2 
	         1.200 
	365,00
	438.000

	 
	 + Đường Kim đồng : 890m x 2m x 2 bên = 3.560m2
	m2
	         3.560 
	365,00
	1.299.400

	 
	Ngã 3 kim Đồng ( quý huyền) - cây xăng Hà giang 350mx 2m x2 bên = 1.280m2
	 m2 
	         1.400 
	365,00
	511.000

	 
	 + Từ Cây xăng Hoàng long -> Sân vận động : 550mx 2m 2 bên = 2.200m2  
	m2
	         2.200 
	365,00
	803.000

	 
	Quét sân Quảng trường, sân UBND xã 135mx 45m = 6.600 m2
	m2
	         6.600 
	365,00
	2.409.000

	2
	Quét hè: (2.500m *1m * 2bên) * 365 ngày ( có 2 bên hè) = 5.000m2
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Từ Km 0 -> ngã 4 Sân vận động: 750m x1m x 2 bên = 1.500m2
	m2
	1.500
	365,00
	547.500

	 
	 +Từ cầu Cốc Pài đến Ngã 4 Kim Đồng TL.177: 1200m x 1mx2 bên = 2.400m2
	 m2 
	2.400
	365,00
	876.000

	 
	 + Từ Cây xăng Hoàng Long ->Sân vận động: 550mx1mx2 bên = 1000m2
	m2
	1.100
	365,00
	401.500

	3
	Quét hè: (1.150m *1m) * 365 ngày (có 1 bên hè)
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Đoạn ngã 3 Kim đồng TL177 đến Km0 đến ngã 3 đường rẽ Bệnh viện: 1150m x1mx1 bên =1.150m2
	 m2 
	1.150,00
	365,00
	419.750

	III
	Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng thủ công (1,81km * 365 ngày) 
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Đường huyện đội đi Ngã 3 đường tổ 2: 250m
	 1km 
	           0,25 
	365,00
	91,250

	 
	 + Ngõ 1 Đường Trần Phú (Khu 7 triệu): 230m
	 1km 
	           0,23 
	365,00
	83,950

	 
	 + Ngõ 2, Đường Trần Phú( Đường sau chợ): 250m
	 1km 
	           0,25 
	365,00
	91,250

	 
	 + Đường ngõ Điện lực -> Ông Cử:  70m 
	 1km 
	           0,07 
	365,00
	25,550

	 
	 + Đoạn từ nhà Bà Vẽ -> cổng trường Mầm Non: 50m 
	 1km 
	           0,05 
	365,00
	18,250

	 
	 + Đường Ngã 4 sân vận động đến Khu tập thể Trường Liên Việt: 560m
	 1km 
	           0,56 
	365,00
	204,400

	 
	 + Đoạn đường từ Cổng thôn Cốc Pài đến Nhà Huệ Ngân: 400m
	 1km 
	           0,40 
	366,00
	146,405

	IV
	Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết rác lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân15km,  loại xe <= 5 tấn, hệ số nhân công và máy điều chỉnh 15<L<20m = 1. (6,88 tấn * 365 ngày)
	Tấn
	6,88
	365,00
	2.511,200

	 
	 Đường Trần phú, + Minh khai 14 xe gom rác x 0,4m3 = 5,6m3; ĐườngKm0 đi sân vận động+ Km0 đi Thị trấn cốc pài 4 xe x 0,4m3 =1,6m3;    Đường Kim đồng, 2 xe x 0,4m3 = 0,8m3;    Đường ngã 3 kim đồng đến cầu cốc pài 3 xe 0,4m3 = 1,2m3;     Điểm rác các trường nội trú, Tiểu học, cấp 3, Liên Việt = 3,0m3;     Đường Huyện Đội - Toàn án = 0,1m3,    Bệnh viện = 0,5m3;  Chợ cốc pài= 1,2m3. Tổng = 15 m3 x 0,43 tấn/m3 = 6,45 tấn/ngày 
	 
	 
	 
	 

	V
	Công tác tưới nước rửa đường, ô tô tưới nước < 10m3 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công tác tưới nước rửa đường, ô tô tưới nước < 10m3 (Thời gian  12 tháng, thực hiện 2 lần/ tuần ): Tổng khối lượng 5.89km * 2 lần/ tuần * 4 tuần * 12 tháng
	Km
	489,60
	 
	489,60

	2
	Rửa sân Quảng Trường 135 m = 0.135km x 4 lượt/1 lần rửa x 4 lần/ tháng x 12 tháng
	km
	49,10
	 
	49,10


 
	TT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	ĐVT
	Khối lượng định mức sử dụng
	Khối lượng rác thải xử lý (tấn)
	Thời gian thực hiện (ngày)
	Khối lượng mời thầu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	 

	 
	Tổng cộng (I+II)
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Chi phí xử lý rác tại bãi 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hóa chất diệt ruồi Permethin 50EC 
	lit/tấn
	0,002033
	6,88
	365
	5,106

	2
	Vôi bột
	tấn
	0,00026
	6,88
	365
	0,653

	II
	Công tác xử lý ác thải sinh hoạt bằng chôn lấp 6.88 tấn
	Tấn
	1
	6,88
	365
	2511,2



	TT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	ĐVT
	Số lần/ năm
	Khối lượng
	Khối lượng mời thầu

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	3
	4
	5
	8
	 

	 
	Tộng cộng (I+II+III)
	 
	 
	 
	 

	I
	Duy trì chăm sóc bồn cảnh, cây hàng rào, đường viền, vườn hoa
	 
	 
	 
	 

	1
	 - Tưới nước cây cảnh, bồn hoa  bằng máy (1ca máy =23 lít dầu)
	100m2
	120
	1.300
	156.000

	2
	 - Bón phân , xử lý đất ( phân vi sinh, phận đạm)
	100m2
	2
	1.200
	2.400

	 
	Duy trì: Cắt tỉa hàng rào đường viền bồn hoa, cây cảnh
	100m2
	1
	1.300
	1.300

	II
	Cắt thấp tán,  khống chế chiều cao cây che khuất điện CSCC, đảm bảo an toàn hành lang điện và an toàn mùa mưa bão
	 
	 
	 
	0

	 
	Khuôn viên Đảng ủy - UBND xã - Cây hoa sữa, cây mít, cây nhội (cây loại 1-H<10m, Dg<20cm)
	cây
	1
	8
	8

	 
	 Đoạn từ Km0 - ngã 4 sân vân động -> Cây xăng Hoàng Long- Cây hoa sữa, cây hoa phượng, cây sấu, cây Osaka, (cây loại1 - H<10m, Dg<20cm)
	cây
	1
	35
	35

	III
	Khối lượng phát cỏ cây, dọn phế thải thực hiện thường xuyên
	 
	 
	 
	0

	1
	Phát cỏ trung tâm xã KT trung bình (từ cầu Cốc Pài đến cây xăng Hà Giang, các đường nhánh)
	m2
	16
	2.500
	40.000

	2
	 Dọn hót phế thải vật liệu xây dựng, bùn đất sạt lở nhỏ do mưa bão trung tâm huyện 
	m3
	2
	10
	20



